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MÃ MÔN HỌC: FIN615 Học kỳ : 3
Thời gian : 17h45 ngày 18.12.2013 Lần thi : 1
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10% 0% 0% 0% 0% 30% 60% SỐ CHỮ

1 1830256848 Trịnh Thị Yến Anh K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

2 1831256849 Lê Văn Chính K7MAC 0 0 V 0.0 Không Nợ HP 2,3

3 1831256850 Cao Trọng Đại K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

4 1830256851 Hoàng Thị Mỹ Diệu K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

5 1830256853 Phan Nguyễn Hạnh Dung K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

6 1831256855 Nguyễn Quốc Duy K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

7 1831256856 Hoàng Linh Giang K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

8 1831256858 Nguyễn Đức Hà K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

9 1831256859 Trần Thanh Hưng K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

10 1831256861 Phạm Khắc Nguyên K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

11 1830256862 Trương Thị Bích Nguyệt K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

12 1831256864 Đoàn Hùng Phương K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

13 1830256865 Nguyễn Thị Thủy Phương K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

14 1831256867 Nguyễn Văn Quân K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0
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14 1831256867 Nguyễn Văn Quân K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

15 1831256869 Trần Sỹ K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

16 1830256870 Phạm Thị Thanh Tâm K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

17 1830256872 Võ Minh Thảo K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

18 1830256873 Trương Thị Hoài Thương K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

19 1830256875 Nguyễn Thị Hoàng Thủy K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

20 1830256876 Trần Thị Thanh Tình K7MAC 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

21 1830256877 Nguyễn Thị Mai Trâm K7MAC 10 8 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

22 1830256879 Nguyễn Đào Hoàng Vân K7MAC 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

23 1830256880 Võ Thị Cẩm Vân K7MAC 10 8 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0
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Đà Nẵng, 01/03/2014
NGƯỜI LẬP LÃNH ĐẠO KHOA PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(Ký ghi rõ họ tên)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 96%
Số sinh viên nợ

NGUYỄN HỒNG GIANG                      DƯƠNG NỮ THỤC ĐOAN                   THS.NGUYỄN GIA NHƯ                     THS. NGUYỄN ÂN
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